
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM)

Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa,TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH: "GẮN BÓ KHÁCH HÀNG NĂM 2025"

KHU VỰC MIỀN TRUNG
Thời gian khuyến mại:  01/01/2025 -> 31/12/2025

STT MÃ CỬA HÀNG TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

 GIẢI ĐẶC BIỆT - 150.000.000 ĐỒNG 

1 D40010137
CH HOANG PHUONG / HKD TAP HOA HOANG 

PHUONG
LÔ 20, VÕ THỊ SÁU Phường Vĩnh Nguyên TP. Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa

 GIẢI NHẤT - 100.000.000 ĐỒNG 

1 434000026 PHUONG QUA  BÀ TRIỆU Phường Nghĩa Thành TP. Gia Nghĩa Tỉnh Đắk Nông

2 D50060387 MINI MART PHƯỢNG HOÀNG
TT SƠN TỊNH Phường Trương Quang Trọng TP. Quảng Ngãi Tỉnh Quảng 

Ngãi

3 542000077 CH CHI LAN / DAI LY LAN CHO KIEM LAM Xã Duy Hòa Huyện Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam

 GIẢI NHÌ - 50.000.000 ĐỒNG 

1 100070147 NAM TIEN Hoa, Binh 2 Thị trấn Phú Thứ Huyện Tây Hoà Tỉnh Phú Yên

2 D40080031 CHI PHUONG ., BUON HO Phường An Bình Thị Xã Buôn Hồ Tỉnh Đắk Lắk

3 D40080844 SHOP SUA 16 73, CACH MANG THANG 8 Thị trấn Quảng Phú Huyện Cư M'gar Tỉnh Đắk Lắk

4 542000012 CO TAP TRANCAO, VAN - TAM KY Phường Tân Thạnh TP. Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam

5 D50070253 CH LIEN CHANH 84, THAI THI BOI Phường Tam Thuận Quận Thanh Khê TP. Đà Nẵng

 GIẢI BA - 30.000.000 ĐỒNG 

1 328000052 Thành Vinh 518, Thủ Khoa Huân Phường Thanh Hải TP. Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận

2 133000007 HUYNH THI KHANH TRINH 54, Hùng Vương Phường Tự An TP. Buôn Ma Thuột Tỉnh Đắk Lắk

3 100096881
CH CHI THUY / HO KINH DOANH CỬA HÀNG TAP 

HOA THUY

165.0,, HOÀNG VĂN THỤ Phường Phương Sài TP. Nha Trang Tỉnh Khánh 

Hòa

4 431000353 ÁNH MAI ., Chợ Vạn Ninh Thị trấn Vạn Giã Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khánh Hòa

5 431000353 ÁNH MAI ., Chợ Vạn Ninh Thị trấn Vạn Giã Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khánh Hòa



STT MÃ CỬA HÀNG TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

6 438000011 OANH THU
110, NGÔ GIA TỰ Phường Thanh Sơn TP. Phan Rang-Tháp Chàm Tỉnh Ninh 

Thuận

7 D40081066 BE HA ., DAT LY Xã Ea Tu TP. Buôn Ma Thuột Tỉnh Đắk Lắk

8 100073253 BÁCH HÓA GIA ĐÌNH 00,, TỈNH LỘ 3 Xã Phước Đồng TP. Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa

9 432000020 Thu Hương 44, Quang Trung Thị trấn Bồng Sơn Huyện Hoài Nhơn Tỉnh Bình Định

10 432000020 Thu Hương 44, Quang Trung Thị trấn Bồng Sơn Huyện Hoài Nhơn Tỉnh Bình Định

11 541000018 HANG TUYEN
QL1A, TT ĐỨC PHỔ Phường Nguyễn Nghiêm Thị xã Đức Phổ Tỉnh Quảng 

Ngãi

12 539000385 LUONG THI HUONG 53, TIỂU LA Phường Hòa Cường Nam Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng

13 540000013 HOÀ TRUNG 262, ĐINH TIÊN HOÀNG Phường Thuận Lộc TP. Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế

14 540000013 HOÀ TRUNG 262, ĐINH TIÊN HOÀNG Phường Thuận Lộc TP. Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế

15 100065513 SHOP MẦM 201, Trần Hưng Đạo Thị trấn Ngô Mây Huyện Phù Cát Tỉnh Bình Định

 GIẢI TƯ - 20.000.000 ĐỒNG 

1 100064691 SIÊU THỊ XANH 2 94,, CHU VĂN AN Thị trấn Buôn Trấp Huyện Krông A Na Tỉnh Đắk Lắk

2 100096881
CH CHI THUY / HO KINH DOANH CỬA HÀNG TAP 

HOA THUY

165.0,, HOÀNG VĂN THỤ Phường Phương Sài TP. Nha Trang Tỉnh Khánh 

Hòa

3 100096881
CH CHI THUY / HO KINH DOANH CỬA HÀNG TAP 

HOA THUY

165.0,, HOÀNG VĂN THỤ Phường Phương Sài TP. Nha Trang Tỉnh Khánh 

Hòa

4 100096667 CH QUANG KIEU / HKD VO THI THU KIEU
24.0, NGUYỄN BỈNH KHIÊM Phường Xương Huân TP. Nha Trang Tỉnh 

Khánh Hòa

5 D40030119 Kiều Diễm 443, hùng vương Thị trấn Vạn Giã Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khánh Hòa

6 D40080031 CHI PHUONG ., BUON HO Phường An Bình Thị Xã Buôn Hồ Tỉnh Đắk Lắk

7 D40080827 ME OI SUA 25, Nguyễn Tất Thành Thị trấn Ea Knốp Huyện Ea Kar Tỉnh Đắk Lắk

8 100048540 BEBI SHOP
19, HAI THUONG LANG ONG Thị trấn Chợ Lầu Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình 

Thuận

9 100070489 BABY XUÂN QUANG 257, Nguyễn Thái Học Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

10 435000019 mẹ & bé Boss Bee 176b, PHAN ĐÌNH PHÙNG Phường Yên Đỗ TP. Pleiku Tỉnh Gia Lai

11 435000031 Xuân Bình 2 587b,, lê đại hành Phường Yên Thế TP. Pleiku Tỉnh Gia Lai

12 541000012 CTY TNHH DAO THAI BINH 25, NGUYỄN THỤY Phường Trần Phú TP. Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi

13 D40040209 Trần Thị Thắm Xóm 1, Thôn Hội An Xã Hoài Châu Huyện Hoài Nhơn Tỉnh Bình Định



STT MÃ CỬA HÀNG TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

14 D50060471 thu ha
., LIÊN TỔ 1, TT SÔNG VỆ Thị trấn Sông Vệ Huyện Tư Nghĩa Tỉnh Quảng 

Ngãi

15 100059023 THIỆN NHÂN 56, hùng vương Phường Ba Đồn Thị xã Ba Đồn Tỉnh Quảng Bình

16 539000356 Nhựt Độ 423, Núi Thành Phường Hòa Cường Bắc Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng

17 539000385 LUONG THI HUONG 53, TIỂU LA Phường Hòa Cường Nam Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng

18 540000092 TRANG
34, CÁCH MẠNG THÁNG 8 Phường Tứ Hạ Thị xã Hương Trà Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

19 540000096 Hồ Thị Quyên Chợ, HƯƠNG CẦN Xã Hương Toàn Thị xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế

20 D50050109 CÔ TẢO 10, DUY TAN Thị trấn Kiến Giang Huyện Lệ Thủy Tỉnh Quảng Bình

21 D50070253 CH LIEN CHANH 84, THAI THI BOI Phường Tam Thuận Quận Thanh Khê TP. Đà Nẵng

22 D50070253 CH LIEN CHANH 84, THAI THI BOI Phường Tam Thuận Quận Thanh Khê TP. Đà Nẵng

23 D50070253 CH LIEN CHANH 84, THAI THI BOI Phường Tam Thuận Quận Thanh Khê TP. Đà Nẵng

24 100065834 MINH ANH 515, Lê Duẩn Phường Đông Lương TP. Đông Hà Tỉnh Quảng Trị

25 100062844 BABY KING 2 Hóa Lạc, Hóa Lạc Xã Cát Thành Huyện Phù Cát Tỉnh Bình Định

 GIẢI NĂM - 15.000.000 ĐỒNG 

1 100096881
CH CHI THUY / HO KINH DOANH CỬA HÀNG TAP 

HOA THUY

165.0,, HOÀNG VĂN THỤ Phường Phương Sài TP. Nha Trang Tỉnh Khánh 

Hòa

2 436000045 LY ., 0.0 Xã Hòa An Huyện Phú Hoà Tỉnh Phú Yên

3 436000045 LY ., 0.0 Xã Hòa An Huyện Phú Hoà Tỉnh Phú Yên

4 D40010028 CH CO YEN / HKD TAP HOA 37 37.0, TRƯỜNG SA Phường Phước Long TP. Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa

5 438000022 TAM HUONG ., QUỐC LỘ 27 Thị trấn Tân Sơn Huyện Ninh Sơn Tỉnh Ninh Thuận

6 100083391 Shop Sữa 16 Buôn Trấp 119, Chu Văn An Thị trấn Buôn Trấp Huyện Krông A Na Tỉnh Đắk Lắk

7 100046873 PHONG THOA 0, 0 Xã Nghĩa Hà TP. Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi

8 100062820 Trung Trinh Xóm 1, Thôn Hy Văn Xã Hoài Sơn Huyện Hoài Nhơn Tỉnh Bình Định

9 100062820 Trung Trinh Xóm 1, Thôn Hy Văn Xã Hoài Sơn Huyện Hoài Nhơn Tỉnh Bình Định

10 432000010 CO Y
354, TRAN HUNG DAO Phường Trần Hưng Đạo TP. Quy Nhơn Tỉnh Bình 

Định

11 432000020 Thu Hương 44, Quang Trung Thị trấn Bồng Sơn Huyện Hoài Nhơn Tỉnh Bình Định

12 432000030 Trần Thị Kim Phụng 139, Quốc lộ 1 Tam Quan Thị trấn Tam Quan Huyện Hoài Nhơn Tỉnh Bình Định

13 432000073 AI LIEN 898, TRAN HUNG DAO Phường Đống Đa TP. Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

14 435000019 mẹ & bé Boss Bee 176b, PHAN ĐÌNH PHÙNG Phường Yên Đỗ TP. Pleiku Tỉnh Gia Lai

15 435000057 HƯNG LỢI 203, wuu Thị trấn Đăk Đoa Huyện Đăk Đoa Tỉnh Gia Lai



STT MÃ CỬA HÀNG TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

16 541000012 CTY TNHH DAO THAI BINH 25, NGUYỄN THỤY Phường Trần Phú TP. Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi

17 541000059 THANH TIN .,, TT CHÂU Ổ Thị Trấn Châu Ổ Huyện Bình Sơn Tỉnh Quảng Ngãi

18 541000070 Huyen My
226,, PHAN BỘI CHÂU Phường Trần Hưng Đạo TP. Quảng Ngãi Tỉnh Quảng 

Ngãi

19 542000011 CHAU TIN TRUNG, NU VUONG-TAM KY Phường An Mỹ TP. Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam

20 D50060399 LIEU QUYNH ., NGHĨA PHƯƠNG Xã Nghĩa Phương Huyện Tư Nghĩa Tỉnh Quảng Ngãi

21 D50060467 8 HONG ., HÀNH THUẬN Xã Hành Thuận Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi

22 100051574 THÙY TRANG 59, TRẦN LÊ Phường Hòa Xuân Quận Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng

23 539000134 CH HOAI NAM / NGUYEN THI LUYEN 113,, Nguyễn Hoàng Phường Nam Dương Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng

24 539000134 CH HOAI NAM / NGUYEN THI LUYEN 113,, Nguyễn Hoàng Phường Nam Dương Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng

25 539000380 BAO YEN ., PHAN DANG LUU Phường Hòa Thuận Tây Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng

26 539000386 LE THI ANH
25B, BA HUYEN THANH QUAN Phường Mỹ An Quận Ngũ Hành Sơn TP. Đà 

Nẵng

27 539000386 LE THI ANH
25B, BA HUYEN THANH QUAN Phường Mỹ An Quận Ngũ Hành Sơn TP. Đà 

Nẵng

28 539000994 CO HOA 229B, LE VAN HIEN Phường Khuê Mỹ Quận Ngũ Hành Sơn TP. Đà Nẵng

29 540000018 HIỂN NHƠN 38, ĐINH TIÊN HOÀNG Phường Thuận Thành TP. Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế

30 540000022 VÕ THỊ LÊ 127, ĐIỆN BIÊN PHỦ Phường Trường An TP. Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế

31 540000096 Hồ Thị Quyên Chợ, HƯƠNG CẦN Xã Hương Toàn Thị xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế

32 540000096 Hồ Thị Quyên Chợ, HƯƠNG CẦN Xã Hương Toàn Thị xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế

33 544000040 THANH NHUNG HOÀN, LÃO Thị trấn Hoàn Lão Huyện Bố Trạch Tỉnh Quảng Bình

34 100068622 THẾ GIỚI MẸ BỈM SỮA DOKIDS 140, trần phú Phường Phước Vĩnh TP. Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế

35 100086299 SHOP MẸ 4 CON 02, Lê Huân Phường Bắc Lý Thành Phố Đồng Hới Tỉnh Quảng Bình

36 D50030534 ST NGUYEN PHAT TAM, HIEP Xã Tam Hiệp Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam

37 D50030534 ST NGUYEN PHAT TAM, HIEP Xã Tam Hiệp Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam

38 D50030534 ST NGUYEN PHAT TAM, HIEP Xã Tam Hiệp Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam

39 D40050327 KHA NGAN
.,, 53NGUYEN THI MINH KHAI Phường Bình Định Thị xã An Nhơn Tỉnh Bình 

Định

40 100054550 Siêu Thi MiNi 5, Quảng Tín Xã Quảng Tín Huyện Đắk R'Lấp Tỉnh Đắk Nông



STT MÃ CỬA HÀNG TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

 GIẢI SÁU - 10.000.000 ĐỒNG 

1 328000011 VÂN TÂN
75,, NGUYEN HOI PHAN THIET Phường Phú Trinh TP. Phan Thiết Tỉnh Bình 

Thuận

2 328000013 THAO HUONG
264, TRAN HUNG DAO, PHAN THIET, BINH THUAN Phường Bình Hưng TP. 

Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận

3 100060553 CỬA HÀNG BHTH XUÂN KIÊN
KM10, QL 14 XÃ HÒA THUẬN ĐẠT LÝ Xã Hòa Thuận TP. Buôn Ma Thuột 

Tỉnh Đắk Lắk

4 133000014 DINH THI THU HONG ., QL26 Thị trấn Phước An Huyện Krông Pắc Tỉnh Đắk Lắk

5 100096881
CH CHI THUY / HO KINH DOANH CỬA HÀNG TAP 

HOA THUY

165.0,, HOÀNG VĂN THỤ Phường Phương Sài TP. Nha Trang Tỉnh Khánh 

Hòa

6 431000547 HA NGOC 328, duong 22/8 Phường Cam Thuận TP. Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa

7 436000045 LY ., 0.0 Xã Hòa An Huyện Phú Hoà Tỉnh Phú Yên

8 D40080688 HTX DANG QUANG ., 0.0 Thị trấn Ea Kar Huyện Ea Kar Tỉnh Đắk Lắk

9 D40130146 Xuân Kiên 3 19, PHAN BỘI CHÂU Thị trấn Phước An Huyện Krông Pắc Tỉnh Đắk Lắk

10 100083487 MẸ VÀ BÉ HẠNH HẠNH
21, ĐƯỜNG PHƯƠNG SÀI Phường Phương Sài TP. Nha Trang Tỉnh Khánh 

Hòa

11 100083727 Mây House Xuân Hải, Xuân Hải Xã Xuân Hải Thị xã Sông Cầu Tỉnh Phú Yên

12 100051352 mẹ bé 579,, Quang Trung Thị trấn Chư Ty Huyện Đức Cơ Tỉnh Gia Lai

13 100063577 SONG HÀ Đức,, Nhuận Xã Đức Thạnh Huyện Mộ Đức Tỉnh Quảng Ngãi

14 432000015 HOÀNG DUNG 29, PHAN BOI CHAU Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

15 432000017 PHUONG NAM 44, TRẦN PHÚ Thị trấn Diêu Trì Huyện Tuy Phước Tỉnh Bình Định

16 432000018 THANH YEN 308, NGÔ GIA TỰ Phường Bình Định Thị xã An Nhơn Tỉnh Bình Định

17 432000049 NGOC ANH 31, MAI XUÂN THƯỞNG Thị trấn Diêu Trì Huyện Tuy Phước Tỉnh Bình Định

18 432000062 KIM ANH SÁU THIÊN 03, Võ Văn Kiệt Phường Nhơn Thành Thị xã An Nhơn Tỉnh Bình Định

19 435000031 Xuân Bình 2 587b,, lê đại hành Phường Yên Thế TP. Pleiku Tỉnh Gia Lai

20 541000017 CTY TNHH TM ANH KIET ., THACH TRU Xã Đức Lân Huyện Mộ Đức Tỉnh Quảng Ngãi

21 541000053 CO SU 3, 3 Xã Tịnh Châu TP. Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi

22 541000127 PHI YEN .,, THI PHỔ Xã Đức Thạnh Huyện Mộ Đức Tỉnh Quảng Ngãi

23 D40110190 Comcome 348, TRẦN HƯNG ĐẠO Phường Quyết Thắng TP. Kon Tum Tỉnh Kon Tum

24 D50030006 CO DIEM CAM, KHE Xã Tam Vinh Huyện Phú Ninh Tỉnh Quảng Nam

25 D50060387 MINI MART PHƯỢNG HOÀNG
.,, TT SƠN TỊNH Phường Trương Quang Trọng TP. Quảng Ngãi Tỉnh Quảng 

Ngãi



STT MÃ CỬA HÀNG TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

26 D50060399 LIEU QUYNH ., NGHĨA PHƯƠNG Xã Nghĩa Phương Huyện Tư Nghĩa Tỉnh Quảng Ngãi

27 542000015 CH CO A / TRAN HOANG KHUONG 150, ĐIỆN BIÊN PHỦ Thị trấn Nam Phước Huyện Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam

28 542000077 CH CHI LAN / DAI LY LAN ., CHO KIEM LAM Xã Duy Hòa Huyện Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam

29 542000094 CH DIEP / PHAN THI BA DIEP 25, HOÀNG DIỆU Phường Vĩnh Điện Thị xã Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam

30 D50090062 CH GIA PHUC / HO KINH DOANH GIA PHUC ., CHO HA NHA - DAI DONG Xã Đại Đồng Huyện Đại Lộc Tỉnh Quảng Nam

31 541000120 THUY NGOC ., ĐỨC PHỔ Phường Phổ Ninh Thị xã Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi

32 100095770 CH THINH HOA / NGUYEN THI THINH 109, Lương Ngọc Quyến Phường Thanh Bình Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng

33 539000134 CH HOAI NAM / NGUYEN THI LUYEN 113,, Nguyễn Hoàng Phường Nam Dương Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng

34 539000355 LE THI HONG 130, ONG ICH DUONG Phường Khuê Trung Quận Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng

35 539000385 LUONG THI HUONG 53, TIỂU LA Phường Hòa Cường Nam Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng

36 543000035 Thanh Tâm 213, QUỐC LỘ 9 Phường 1 TP. Đông Hà Tỉnh Quảng Trị

37 D50070253 CH LIEN CHANH 84, THAI THI BOI Phường Tam Thuận Quận Thanh Khê TP. Đà Nẵng

38 100064089 SIÊU THỊ GIA ĐÌNH TRUỒI,, XÃ LỘC ĐIỀN Xã Lộc Điền Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế

39 D50030534 ST NGUYEN PHAT TAM, HIEP Xã Tam Hiệp Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam

40 435000052 CÔ TiỆN 207, QUANG TRUNG Thị trấn KBang Huyện KBang Tỉnh Gia Lai

41 100065281 NAM TIEN 430,, NGUYEN VAN LINH Phường Phú Lâm TP. Tuy Hoà Tỉnh Phú Yên

42 431000246 CH CHI QUYEN / PHAM THI THU QUYEN TỔ 8, VĨNH THÁI Xã Vĩnh Thái TP. Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa

43 432000005 HAN HANH 220, NGUYEN THAI HOC Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

44 541000066 MINH THIEN ., TT CHỢ CHÙA Thị trấn Chợ Chùa Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi

45 539000229 CH THANH CHAU / DAO THI THANH 48, Quang Trung Phường Thạch Thang Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng

46 539000379 HA THI DIEM
154, NGUYỄN HỮU THỌ Phường Hòa Cường Nam Quận Hải Châu TP. Đà 

Nẵng

47 540000096 Hồ Thị Quyên Chợ, HƯƠNG CẦN Xã Hương Toàn Thị xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế

48 100065281 NAM TIEN 430,, NGUYEN VAN LINH Phường Phú Lâm TP. Tuy Hoà Tỉnh Phú Yên

49 431000246 CH CHI QUYEN / PHAM THI THU QUYEN TỔ 8, VĨNH THÁI Xã Vĩnh Thái TP. Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa

50 432000005 HAN HANH 220, NGUYEN THAI HOC Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

51 541000066 MINH THIEN ., TT CHỢ CHÙA Thị trấn Chợ Chùa Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi

52 539000229 CH THANH CHAU / DAO THI THANH 48, Quang Trung Phường Thạch Thang Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng



STT MÃ CỬA HÀNG TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

53 539000379 HA THI DIEM
154, NGUYỄN HỮU THỌ Phường Hòa Cường Nam Quận Hải Châu TP. Đà 

Nẵng

54 540000096 Hồ Thị Quyên Chợ, HƯƠNG CẦN Xã Hương Toàn Thị xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế

55 542000055 PHUONG LAN TIEN,, PHUOC Thị trấn Tiên Kỳ Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam

56 100051574 THÙY TRANG 59, TRẦN LÊ Phường Hòa Xuân Quận Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng

57 542000055 PHUONG LAN TIEN,, PHUOC Thị trấn Tiên Kỳ Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam

58 100051574 THÙY TRANG 59, TRẦN LÊ Phường Hòa Xuân Quận Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng

59 542000055 PHUONG LAN TIEN,, PHUOC Thị trấn Tiên Kỳ Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam

60 100051574 THÙY TRANG 59, TRẦN LÊ Phường Hòa Xuân Quận Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng


